
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CƠ BẢN 
Showroom: 88 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM 
Điện thoai: 0972 340 441
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BẢNG GIÁ ĐÈN
CHIẾU SÁNG



SẢN PHẨM

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG CHỐNG CHÓI
CAO (CHÓA ĐEN) 
MÃ HÀNG: NSP1190-4 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ78*H110mm 
Lỗ khoét: Φ70mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 650,000 VNĐ (chưa VAT) *
Giá 15W: 870,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG CHỐNG CHÓI
CAO (CHÓA TRẮNG) 
MÃ HÀNG: NSP1190-4 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ78*H110MM 
Lỗ khoét: Φ70MM 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 650,000 VNĐ (CHƯA VAT) * 
Giá 15W: 870,000 VNĐ (CHƯA VAT) *

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CƠ BẢN 
Showroom: 88 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM 
Điện thoai: 0972 340 441
Email: chieusangcoban@gmail.com

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG (CHÓA VUÔNG ĐEN)
MÃ HÀNG: NSP1180-TR 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° Kích thước: L100*H110mm 
Lỗ khoét: L92mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 650,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 870,000 VNĐ (chưa VAT) *



ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG CHỐNG CHÓI
(CHÓA TRẮNG) 
MÃ HÀNG: NSP1180-1 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ85*H10mm 
Lỗ khoét: Φ75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90
Giá 9W: 630,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 850,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG CHỐNG CHÓI
(CHÓA ĐEN) 
MÃ HÀNG: NSP1180-1 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ85*H10mm 
Lỗ khoét: Φ75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 630,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 850,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG CHỐNG CHÓI CAO
MÃ HÀNG: NSP1190-B2 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ80*H110mm 
Lỗ khoét: Φ75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 700,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 920,000 VNĐ (chưa VAT) *
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SẢN PHẨM

ĐÈN ÂM TRẦN MẶT ELIP 
MÃ HÀNG: NSP1180-E 
Công suất: 9W // 15W 
óc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ85*H110mm 
Lỗ khoét: Φ75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90
Giá 9W: 630,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 850,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG (CHÓA VUÔNG TRẮNG)
MÃ HÀNG: NSP1180-6 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: L100*H110mm 
Lỗ khoét: L92mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 650,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 870,000 VNĐ (chưa VAT) *

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CƠ BẢN 
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ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG (CHÓA VUÔNG ĐEN)
MÃ HÀNG: NSP1180-6 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: L100*H110mm 
Lỗ khoét: L92mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 650,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 870,000 VNĐ (chưa VAT) *



ĐÈN ÂM TRẦN MẶT XOAY HƯỚNG 
MÃ HÀNG: NSP1180-A1 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ85*H110mm 
Lỗ khoét: Φ75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90
Giá 9W: 700,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 920,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ÂM TRẦN MẶT XOAY HƯỚNG 
MÃ HÀNG: NSP1180-A2 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ85*H110mm 
Lỗ khoét: Φ75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90
Giá 9W: 700,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 920,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ÂM TRẦN CHÓA INOX BÓNG (XOAY HƯỚNG)
MÃ HÀNG: NSP1180-Y156 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ85*H110mm 
Lỗ khoét: Φ75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 650,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 870,000 VNĐ (chưa VAT) *
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ĐÈN ÂM TRẦN CHÓA ĐEN BÓNG (XOAY HƯỚNG) 
MÃ HÀNG: NSP1180-Y157 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: Φ85*H110mm 
Lỗ khoét: Φ75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 650,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 870,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ÂM TRẦN KHÔNG CHỈNH HƯỚNG 
MÃ HÀNG: NSP1180-Y154 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24°/36° 
Kích thước: L85*H110mm 
Lỗ khoét: L75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 9W: 650,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 870,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ÂM TRẦN CHÓA ĐEN 02 BÓNG (XOAY HƯỚNG) 
MÃ HÀNG: NSP1180-N3 
Công suất: 9W // 15W 
Góc chiếu: 15°/24° 
Kích thước: L228*W128mm 
Lỗ khoét: L200*W100mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 Giá 
9W: 1,050,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 15W: 1,350,000 VNĐ (chưa VAT) *

SẢN PHẨM
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ĐÈN ÂM TRẦN MiNi CHỈNH HƯỚNG CHỐNG CHÓI CAO 
MÃ HÀNG: BJM35-06 
Công suất: 6W 
Góc chiếu: 10°/24° 
Kích thước: Φ42*H82mm 
Lỗ khoét: Φ35mm 
Màu ánh sáng: 3000K/4000K + CRI95 
Màu chóa tùy chọn: ĐEN BÓNG, INOX, TRẮNG MỜ 
Giá 6W: 630,000 VNĐ (chưa VAT) * 

ĐÈN ÂM TRẦN MiNi CHỈNH HƯỚNG CHỐNG CHÓI CAO 
MÃ HÀNG: BJM45-09 
Công suất: 9W
Góc chiếu: 24°/36° 
Kích thước: Φ50*H82mm 
Lỗ khoét: Φ45mm 
Màu ánh sáng: 3000K/4000K + CRI95 
Màu chóa tùy chọn: ĐEN BÓNG, INOX, TRẮNG MỜ 
Giá 9W: 780,000 VNĐ (chưa VAT) * 

ĐÈN ÂM TRẦN MiNi CHỈNH HƯỚNG CHỐNG CHÓI CAO
MÃ HÀNG: BJM55-12 
Công suất: 12W 
Góc chiếu: 24°/36° 
Kích thước: Φ60*H85mm 
Lỗ khoét: Φ55mm 
Màu ánh sáng: 3000K/4000K + CRI95 
MÀU CHÓA TÙY CHỌN: ĐEN BÓNG, INOX, TRẮNG MỜ 
Giá 12W: 880,000 VNĐ (chưa VAT) * 

SẢN PHẨM
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ĐÈN ỐP NỔI XOAY HƯỚNG CHỈNH ĐƯỢC GÓC CHIẾU
MÃ HÀNG: BYS-5Z
Công suất: 5W 
Góc chiếu: 8-24°
Kích thước hộp trần : Φ48*H40mm 
Kích thước thân đèn: Φ30*L75mm 
Lỗ khoét: .......(lắp nổi) 
Màu ánh sáng: 3000K /4000K+ CRI95
Giá 5W: 815,000 VNĐ (chưa VAT) *
Giá 8W: 880,000 VNĐ (chưa VAT) *

SẢN PHẨM

ĐÈN ỐP NỔI XOAY HƯỚNG
MÃ HÀNG: BYS-12
Công suất: 12W 
Góc chiếu: 15°
Kích thước hộp trần : Φ48*H40mm 
Kích thước thân đèn: Φ45*H85mm 
Lỗ khoét: .......(lắp nổi) 
Màu ánh sáng: 4000K+ CRI95
Giá 12W: 830,000 VNĐ (chưa VAT) *
Giá 15W; 900.000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ÂM TRẦN XOAY HƯỚNG
MÃ HÀNG: BYR-5Z
Công suất: 5W 
Góc chiếu: 8-24°
Kích thước thân đèn: Φ30*H75mm  
Lỗ khoét: Φ35mm
Màu ánh sáng: 3000K /4000K+ CRI95 

Giá 5W: 800,000 VNĐ (chưa VAT) * 
Giá 8W: 850,000 VNĐ (chưa VAT) *
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ĐÈN ỐP NỔI CHỈNH HƯỚNG (IP40) 
MÃ HÀNG: NSP1180-C1 
Công suất: 9W 
Góc chiếu: 15°/24°/36° 
Kích thước: Φ75*H150mm 
Lỗ khoét: .......(lắp nổi) 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI95
Giá 9W: 880,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ỐP NỔI KHÔNG CHỈNH HƯỚNG (IP40) 
MÃ HÀNG: BVS-15 
Công suất: 15W 
Góc chiếu: 15°/24°/36° 
Kích thước: Φ92*H130mm 
Lỗ khoét: .......(lắp nổi) 
Màu ánh sáng: 3000K / 4000K / 5000K + CRI90
Giá 15W: 730,000 VNĐ (chưa VAT) *

ĐÈN ỐP NỔI KHÔNG CHỈNH HƯỚNG (IP40) 
MÃ HÀNG: BOKS-15 
Công suất: 15W 
Góc chiếu: 36° 
Kích thước: Φ100*H90mm 
Lỗ khoét: .......(lắp nổi) 
Màu ánh sáng: 3000K / 4000K / 5000K + CRI90
Giá 15W: 680,000 VNĐ (chưa VAT) *

SẢN PHẨM
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ĐÈN RỌI NGOÀI TRỜI - KHÁNG NƯỚC IP65 
MÃ HÀNG: BSP102-07 Công suất: 7W - 220VAC 
Góc chiếu: 24° 
Kích thước: Φ48*L75mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90
Giá 7W: 640,000 VNĐ (chưa VAT) 

ĐÈN RỌI NGOÀI TRỜI - KHÁNG NƯỚC IP65 
MÃ HÀNG: BSP102-10 
Công suất: 10W - 220VAC 
Góc chiếu: 20° 
Kích thước: Φ55*L110mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 10W: 720,000 VNĐ (chưa VAT) 

ĐÈN RỌI NGOÀI TRỜI - KHÁNG NƯỚC IP65 
MÃ HÀNG: BSP103-10 
Công suất: 10W - 24VDC 
Góc chiếu: 24°/36° 
Kích thước: Φ55*L110mm 
Màu ánh sáng: 2700K / 3000K / 4000K + CRI90 
Giá 10W: 800,000 VNĐ (chưa VAT) 

SẢN PHẨM
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ĐÈN ÁP TƯỜNG - KHÁNG NƯỚC IP65 
MÃ HÀNG: BSWL0205 
Công suất: 02W x 05W 
Góc chiếu: 04°+36° 
Kích thước: W108 x W50 x H60mm 
Màu ánh sáng: 3000K 
Giá: 800,000 VNĐ (chưa VAT) 

ĐÈN ÁP TƯỜNG - KHÁNG NƯỚC IP65 
MÃ HÀNG: BSWL0206 
Công suất: 02W x 06W 
Góc chiếu: 120° 
Kích thước: L175 x W90 x H28mm 
Màu ánh sáng: 3000K 
Giá: 700,000 VNĐ (chưa VAT) 

ĐÈN ÁP TƯỜNG - KHÁNG NƯỚC IP65 
MÃ HÀNG: BSWL0206B 
Công suất: 2X06W 
Góc chiếu: 40° x 40° 
Kích thước: L160 x W90 x H60mm 
Màu ánh sáng: 3000K  
Giá: 780,000 VNĐ (chưa VAT) 

SẢN PHẨM
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LED DÂY COB RGB 
MÃ HÀNG: BCX-RGB 
Công suất: 15W/M 
Điện áp hoạt động: 24VDC 
Màu ánh sáng: RGB + CRI90 
Quy cách: 5m/cuộn, bản rộng 10mm
Giá: 320,000/m VNĐ (chưa VAT)

LED DÂY 120 LEDS/M 
MÃ HÀNG: BZE-2835 
Công suất: 14W/M 
Điện áp hoạt động: 24VDC 
Màu ánh sáng: 3000K / 4000K + CRI90
Quy cách: 5m/cuộn, bản rộng 8mm
Giá: 140,000/m VNĐ (chưa VAT)

LED DÂY LIỀN MẠCH KHÔNG HẠT (COB) 
MÃ HÀNG: BZE-COB1 
Công suất: 10W/M 
Điện áp hoạt động: 24VDC 
Màu ánh sáng: 3000K / 4000K + CRI90 
Quy cách: 5m/cuộn, , bản rộng 8mm 
Giá: 160,000/m VNĐ (chưa VAT)

SẢN PHẨM
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